
STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng
Đơn vị 

tính
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú Khu vực 1

1
Gạch 
xây

Gạch ống 4 lỗ SUNKO, 180x80x80 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

180x80x80 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

- Giá bán trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Tùy theo đối tượng khách hàng và quy mô khối lượng 
hàng hóa bán cho từng đối tượng mà doanh nghiệp sẽ có 
chính sách ưu đãi, giảm giá hoặc chiết khấu thích hợp.
- Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xanh Đại Dũng cam kết về 
việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi 
phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành 
vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 
10 và Điều 12 Luật Giá số 11/2012/QH13.

- Giá bán trên  
chưa bao gồm 
chi phí vận 
chuyển đến nơi 
giao hàng 
tương ứng với 
từng khu vực 
thuộc Tp.HCM.

1.825

2
Gạch 
xây

Gạch ống 4 lỗ SUNKO, 190x80x80 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

190x80x80 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

1.857

3
Gạch 
xây

Gạch đinh SUNKO, 
180x80x40 mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

180x80x40 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

1.554

4
Gạch 
xây

Gạch đinh SUNKO, 
190x80x40 mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

190x80x40 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

1.603

5
Gạch 
xây

Gạch đặc SUNKO-5S2010, 
200x100x50 mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

200x100x50 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

1.594

6
Gạch 
xây

Gạch block ngang 200,  400x200x200 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

400x200x200 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

13.381

7
Gạch 
xây

Gạch block ngang 150,  400x150x200 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

400x150x200 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

12.863

PHỤ LỤC 6
Công bố giá sản phẩm gạch không nung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Đính kèm Thông báo số                      /TB-SXD-KTVLXD ngày          /       /2026 của Sở Xây dựng) 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*)
Ghi chú: Khu vực 1 (TPHCM sau sáp nhập)



8
Gạch 
xây

Gạch block ngang 100,  400x100x200 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

400x100x200 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

8.575

9
Gạch 
xây

Gạch block ngang 190,  390x190x190 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x190x190 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

13.512

10
Gạch 
xây

Gạch block ngang 90,  390x90x190 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x90x190 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

8.444

11
Gạch 
xây

Gạch block ngang 180,  390x180x150 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x180x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

11.822

12
Gạch 
xây

Gạch Demi block ngang 180, đặc, 
195x180x150 mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

195x180x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

9.785

13
Gạch 
xây

Gạch block demi bổ trụ ngang 180, 
390x180x150 mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x180x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

14.532

14
Gạch 
xây

Gạch block ngang 80, 390x80x150 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x80x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

7.782

15
Gạch 
xây

Gạch block ngang 80, đặc,  
390x80x150 mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x80x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

8.835

16
Gạch 
xây

Gạch block ngang 250, 390x250x150 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x250x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

19.063

17
Gạch 
xây

Gạch block ngang 190,  390x190x150 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x190x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

11.953

18
Gạch 
xây

Gạch block ngang 120,  390x120x150 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x120x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

13.995



19
Gạch 
xây

Gạch block ngang 90,  390x90x150 
mm - M7,5

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x90x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

7.794

20
Gạch 
xây

Gạch block ngang 90, đặc,  
390x90x150 mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x90x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

8.869

21
Gạch 
xây

Gạch block ngang 100, đặc , 
390x100x180 mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x100x180 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

13.004

22
Gạch 
xây

Gạch block ngang 190, 390x190x190 
mm - M15,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x190x190 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

17.167

23
Gạch 
xây

Gạch block ngang 90,  390x90x190 
mm - M15,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x90x190 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

10.491

24
Gạch 
xây

Gạch block ngang 140, 390x140x150 
mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x140x150 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

13.352

25
Gạch 
xây

Gạch đặc SUNKO-6S2009, 
200x95x60 mm - M10,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

200x95x60 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

2.623

26
Gạch 
xây

Gạch tự chèn chữ nhật 80, 
200x100x80 mm - M45,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

200x100x80 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

6.414

27
Gạch 
xây

Gạch tự chèn chữ nhật 80, 
200x100x80 mm - M60,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

200x100x80 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

9.055

28
Gạch 
xây

Gạch bông gió (trồng cỏ), 
390x260x80 mm - M20,0

viên

QCVN 
16:2023/ BXD

TCVN 
6477:2016

390x260x80 mm
 Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu Xanh Đại 

Dũng

Việt 
Nam

23.336



29
Gạch 
xây

Gạch bê tông rỗng 4 lỗ (gạch xây có 
trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
180x80x80 (mm)

Công Ty Cổ Phần 
Vật Liệu và Xây 

dựng Bình Dương - 
Nhà máy gạch ngói 

Long Nguyên - Thửa 
đất số 1772, Tờ bản 
đồ số 77, Kp. Bưng 

Thuốc, P. Long 
Nguyên, Tp. Hồ Chí 

Minh.

Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

1.153

30
Gạch 
xây

Gạch demi bê tông rỗng 4 lỗ (gạch 
xây có trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
90x80x80 (mm)

"
Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

708

31
Gạch 
xây

Gạch bê tông đặc (gạch xây có trát), 
mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
180x80x40 (mm)

"
Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

981

32
Gạch 
xây

Gạch bê tông Block 2 lỗ (gạch xây có 
trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
390x190x90 (mm)

"
Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

5.093

33
Gạch 
xây

Gạch bê tông demi Block 2 lỗ (gạch 
xây có trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
195x190x90 (mm)

"
Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

3.241

34
Gạch 
xây

Gạch bê tông Block 4 lỗ (gạch xây có 
trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
390x190x190 

(mm)
"

Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

9.352

35
Gạch 
xây

Gạch bê tông demi Block 4 lỗ (gạch 
xây có trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
195x190x190 

(mm)
"

Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

6.019

36
Gạch 
xây

Gạch bê tông Block 3 lỗ (gạch xây có 
trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
400x200x100 

(mm)
"

Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

5.833

37
Gạch 
xây

Gạch bê tông Block 4 lỗ (gạch xây có 
trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
400x200x150 

(mm)
"

Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

8.426

38
Gạch 
xây

Gạch bê tông Block 6 lỗ (gạch xây có 
trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
390x150x80 (mm)

"
Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

5.093

39
Gạch 
xây

Gạch bê tông Block 8 lỗ (gạch xây có 
trát), mác M7,5

đồng/
viên

TCVN 
6477:2016

Kích thước 
390x180x150 

(mm)
"

Việt 
Nam

Giá xuất bán tại Nhà máy, miễn phí bốc xếp đầu lên

Giao hàng trên 
phương tiện 
vận chuyển của 
khách hàng

8.426
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